Chương 7

PHÂN VÙNG KHÍ HẬU

7.1. Mục tiêu phân vùng khí hậu

Phân vùng khí hậu là một trong những nội dung nghiên cứu khí hậu có liên quan mật thiết với nhiều hoạt động kinh tế, xã hội, nhất là đối với sản xuất nông, lâm nghiệp.

Trong điều kiện hiện nay, phân vùng khí hậu cho địa phương với lãnh thổ không lớn phải trực tiếp hay gián tiếp phục vụ cho sản xuất và các ngành kinh tế quốc dân. Là một tỉnh duyên hải Trung Trung Bộ vừa có hải đảo (Hòn La), có vùng đồng bằng ven biển, lại có trung du và vùng núi, Quảng Bình có nhiều khu vực sản xuất khác nhau. 

Việc phân vùng khí hậu tỉnh Quảng Bình được thực hiện trên cơ sở sử dụng chuỗi số liệu liên tục trên toàn tỉnh từ năm 1956 - 2005 đã được hiệu chỉnh, đồng nhất trong toàn tỉnh, đó là số liệu khí tượng của 3 trạm Tuyên Hóa, Ba Đồn, Đồng Hới và số liệu của các trạm đo mưa trong tỉnh. Mục tiêu của phân vùng khí hậu Quảng Bình là:

- Phản ánh chân thực những tính chất, đặc điểm mức độ, quy luật phân hoá khí hậu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

- Phân định hợp lý các đơn vị khí hậu cơ bản khác nhau và một số điều kiện và tài nguyên khí hậu có liên quan đến sản xuất, trước hết là sản xuất nông nghiệp.

7.2. Nguyên tắc phân vùng khí hậu

Phân vùng khí hậu phải tuân thủ một số nguyên tắc sau:

- Nguyên tắc 1: Phân vùng khí hậu phải phản ánh trung thực quy luật phân hoá theo không gian của chế độ khí hậu.

- Nguyên tắc 2: Phân hoá khí hậu luôn là một thực tế tồn tại trong tất cả các yếu tố về mọi đặc trưng khí hậu. Mức độ phân hoá thường không giống nhau giữa các đặc trưng; vì vậy, được phản ánh trực tiếp trên sơ đồ phân vùng khí hậu chỉ là những phân hoá quan trọng nhất về các điều kiện và tài nguyên khí hậu cơ bản nhất.

- Nguyên tắc 3: Cơ sở của việc phân tích và đánh giá sự phân hoá về điều kiện và tài nguyên khí hậu là số liệu khí tượng, khí hậu và lưới trạm đo mưa của tỉnh.

- Nguyên tắc 4: Trong quá trình phân vùng khí hậu lãnh thổ nhỏ thường khó phát hiện được những phân hoá không lớn. Tuy nhiên, phân hoá khí hậu không lớn lại thường bắt nguồn từ một điều kiện địa lý - khí hậu cụ thể. Vì vậy trong phân vùng khí hậu Quảng Bình, cần sử dụng những chỉ tiêu cùng phản ánh một thực tế về phân hoá khí hậu.

- Nguyên tắc 5: Các nhóm chỉ tiêu được lựa chọn tương ứng với các cấp phân vị; mỗi cấp phân vị bao gồm một nhóm các đối tượng yếu tố chỉ tiêu. Một số trị số quan trọng của các đặc trưng đó được chọn làm trị số các đường ranh giới tương ứng cấp phân vị.

- Nguyên tắc 6: Nội dung của công tác phân vùng khí hậu (xác định cấp phân vị, lựa chọn các chỉ tiêu, xác định ranh giới các đơn vị phân vùng) đều thực hiện theo những lý luận chung về phân vùng khí hậu. Tuy nhiên, các chỉ tiêu phân vùng này chưa thể phản ánh đầy đủ tính thực tiễn. Ranh giới giữa các đường phân vị đều là ước định, mang tính quá độ về khí hậu giữa các đơn vị phân vùng.

7.3. Các quy luật phân hoá khí hậu ở Quảng Bình

Từ sự phân tích toàn bộ số liệu các trạm khí hậu, các trạm đo mưa, có thể đi đến một số nhận định sau về phân hoá khí hậu Quảng Bình.

7.3.1. Sự phân hoá khí hậu bắt nguồn từ sự khác biệt về điều kiện địa lý và liên quan mật thiết đến đặc điểm khí hậu

Quảng Bình là một tỉnh vừa có vùng núi, vừa có vùng đồng bằng duyên hải, có địa hình thấp trải ra ở phía Đông. Vì vậy sự phân hoá khí hậu chủ yếu là sự phân hoá về khả năng tiếp nhận lượng bức xạ, về tài nguyên nắng, về nền nhiệt độ, về phân bố lượng mưa giữa các vùng và chế độ gió.

Là một tỉnh nằm ở phía Đông dãy Trường Sơn, Quảng Bình chịu ảnh hưởng sâu sắc về gió Tây khô nóng trong suốt thời kỳ đầu và giữa mùa hè, chịu ảnh hưởng hoạt động của các nhiễu động nhiệt đới kết hợp với gió mùa Đông Bắc vào cuối mùa hè và đầu mùa đông. Các phân hoá khí hậu liên quan mật thiết với các đặc điểm đó của khí hậu.

7.3.2. Phân hoá khí hậu được thể hiện trong từng yếu tố khí hậu

7.3.2.1. Về thời tiết đặc biệt

a. Ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới trên toàn tỉnh không như nhau. Các khu vực nằm sâu về phía Tây chịu ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới chủ yếu là mưa, trong khi đó các khu vực ven biển và đồng bằng nằm trong phạm vi uy hiếp mạnh của bão trước tiên là gió và nước dâng trong bão.

b. Gió Tây khô nóng thịnh hành trong mùa hè ở Quảng Bình, song ở các khu vực vùng núi, nhất là vùng núi cao ở biên giới Việt - Lào gió Tây khô nóng không gay gắt và không làm giảm đi đáng kể lượng mưa các tháng đầu và giữa mùa hè (từ tháng V đến tháng VIII).

7.3.2.2. Về bức xạ và nắng

a. Theo quy luật chung, trị số lượng bức xạ tổng cộng giảm dần từ Nam ra Bắc và từ ven biển đồng bằng lên vùng núi.

b. Nắng cũng giảm dần theo quy luật của lượng bức xạ tổng cộng, đặc biệt nắng trên hải đảo nhiều hơn vùng đồng bằng ven biển.

7.3.2.3. Về gió

a. Gió ở vùng núi không thể hiện được điều kiện của hoàn lưu như ở đồng bằng, ven biển và nhất là hải đảo.

b. Tốc độ gió trung bình giảm dần từ đồng bằng lên vùng núi.

c. Nguồn gió mạnh ở vùng núi chủ yếu do dông, lốc tố gây ra; trong khi đó ở hải đảo, đồng bằng ven biển ngoài các nguồn gió lớn như ở vùng núi, còn có gió bão và gió mùa Đông Bắc.

7.3.2.4. Về nhiệt độ

a. Nền nhiệt độ và các cực trị về nhiệt độ giảm dần theo độ cao địa lý. Trong phạm vi Quảng Bình nền nhiệt độ trên cùng một độ cao không khác nhau đáng kể.

b. Biên độ ngày của nhiệt độ tăng dần từ hải đảo vào đất liền và từ đồng bằng lên vùng núi.

7.3.2.5. Về mưa

a. Lượng mưa khác nhau rõ rệt giữa các khu vực và giữa các địa điểm trên cùng một khu vực.

b. Mùa mưa bắt đầu tương đối sớm ở các khu vực Tây Bắc tỉnh và tương đối muộn ở khu vực vùng núi và đồng bằng phía Tây Nam của tỉnh.

7.3.2.6. Về độ ẩm

Do ảnh hưởng của gió Tây khô nóng, độ ẩm tương đối trong mùa hè ở vùng núi thấp hơn nhiều so với vùng đồng bằng duyên hải và hải đảo.

Các phân hoá khí hậu nói trên là kết quả tổng hợp của hai nhóm phân hoá khí hậu theo không gian:

a. Nhóm 1: Phân hoá giữa các vùng núi và vùng đồng bằng ven biển - hải đảo về các yếu tố:

- Nắng.

- Nhiệt độ.

- Hướng gió thịnh hành trong mùa đông và mùa hè.

- Ảnh hưởng của gió Tây khô nóng và cả mùa mưa, lượng mưa.

- Ảnh hưởng của bão.

- Tính hải dương của khí hậu.

b. Nhóm 2: Sự phân hoá về các địa điểm phía Tây Bắc và phía Đông Nam về các yếu tố:

- Lượng mưa.

- Mùa mưa và biến trình mưa.

- Chế độ gió.

- Mức độ và thời gian chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây.

Các nhóm phân hoá theo không gian, đồng thời là phân hoá về điều kiện và tài nguyên khí hậu. Phân hoá giữa vùng núi và đồng bằng, duyên hải, hải đảo chủ yếu là phân hoá về bức xạ, nắng và nhiệt độ. Trong khi đó phân hoá giữa các địa điểm phía Tây Bắc và phía Đông Nam phần lớn là phân hoá về điều kiện địa hình và tài nguyên mưa.

7.4. Phân vùng khí hậu Quảng Bình

7.4.1. Chỉ tiêu phân vùng

Yếu tố được chọn làm chỉ tiêu phân chia các vùng khí hậu là tổng nhiệt độ năm, thời gian xuất hiện và kết thúc mùa mưa, thời gian xuất hiện nhiệt độ <350C và chênh lệch nhiệt độ giữa các vùng miền trong thời gian đầu hoạt động của áp thấp nóng phía Tây, hướng gió thịnh hành trong mùa đông, số ngày mưa trung bình năm, mức độ ảnh hưởng của gió trong bão.

7.4.2. Sơ đồ phân vùng khí hậu Quảng Bình

Căn cứ vào hệ thống chỉ tiêu trên, có thể phân vùng khí hậu Quảng Bình thành 4 vùng cơ bản: 

7.4.2.1. Vùng khí hậu đồng bằng ven biển phía Bắc tỉnh (vùng I)

Vùng này gồm toàn bộ huyện Quảng Trạch và các xã Liên Trạch, Mỹ Trạch, Hạ Trạch, Bắc Trạch và Thanh Trạch của huyện Bố Trạch.

- Diện tích toàn vùng: 703.8km2
- Tổng nhiệt độ năm: 8.968

- Tổng số giờ nắng năm: 1.880 giờ

- Tổng lượng bốc hơi năm: 1.005,7mm

- Tổng lượng mưa năm phổ biến từ 1.900 - 2.100mm
Đặc điểm riêng của khí hậu vùng này là tổng lượng mưa TBNN nhỏ, hướng gió Đông Bắc trong mùa đông khi thổi đến vùng này do sự chi phối của địa hình nên chuyển thành hướng Tây (nhưng bản chất của gió không thay đổi).

Trong vùng khí hậu này có một số xã sát phía Nam đèo Ngang như: Quảng Châu, Quảng Đông, Quảng Xuân, Quảng Hưng, Quảng Thọ, Cảnh Dương, Quảng Thạch, Quảng Long, Quảng Lưu, Quảng Tiến có tổng lượng mưa trung bình nhiều năm nhỏ hơn 2.000 mm/năm. Đây là nơi có tổng lượng mưa năm thấp nhất tỉnh với một tâm thấp tại Roòn có tổng lượng mưa trung bình nhiều năm chỉ đạt 1.838mm.

7.4.2.2. Vùng khí hậu đồng bằng ven biển phía Nam tỉnh (vùng II)

Ranh giới của vùng khí hậu này được chia một cách tương đối như sau: Phía Bắc là dãy núi đâm ngang ra biển tạo nên đèo Lý Hòa, phía Nam giáp Quảng Trị, phía Tây lấy đường Hồ Chí Minh (nhánh Đông) làm ranh giới.

- Diện tích toàn vùng: 987.5km2
- Tổng nhiệt độ năm: 8.954

- Tổng số giờ nắng năm: 1.786 giờ

- Tổng lượng bốc hơi năm: 1.212,4mm

- Tổng lượng mưa năm phổ biến từ 2.200 - 2.300mm

Đặc điểm riêng của khí hậu vùng này là hướng gió Đông Bắc trong mùa đông khi thổi đến vùng này do sự chi phối của địa hình nên chuyển thành hướng Tây Bắc (nhưng bản chất của gió không thay đổi). Mặt khác, do phụ thuộc vào thời gian hoạt động của các loại khí đoàn nên ở phần phía Bắc của vùng khí hậu này (II) mùa mưa đến và kết thúc sớm hơn ở phần phía Nam của vùng. Phía Nam của vùng khí hậu này có số ngày mưa trung bình năm thấp nhất tỉnh.

7.4.2.3. Vùng khí hậu miền núi phía Tây Bắc tỉnh (vùng III)
Vùng khí hậu này bao gồm toàn bộ huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa và các xã miền núi của huyện Bố Trạch như: Xuân Trạch, Phúc Trạch, Lâm Trạch, Sơn Trạch, Hưng Trạch, Tân Trạch, Thượng Trạch.

- Diện tích toàn vùng: 4.056km2
- Tổng nhiệt độ năm: 8.771

- Tổng số giờ nắng năm: 1.689 giờ

- Tổng lượng bốc hơi năm: 963,4mm

- Tổng lượng mưa năm phổ biến từ 2.000 - 2.600mm

Đặc điểm riêng của khí hậu vùng này là mùa mưa xuất hiện sớm, số giờ nắng và lượng bốc hơi nhỏ hơn các vùng khác, chịu ảnh hưởng mạnh và sớm của áp thấp nóng phía Tây. Do điều kiện địa hình chi phối nên trong vùng khí hậu này xuất hiện hai trung tâm mưa, một trung tâm mưa nhỏ và một trung tâm mưa lớn so với toàn vùng.

Trung tâm mưa nhỏ gồm các xã Phúc Trạch, Xuân Trạch, Lâm Trạch. Đây là vùng có tổng lượng mưa trung bình năm nhỏ hơn 2.000mm, với một tâm thấp tại Troóc có tổng lượng mưa trung bình nhiều năm 1.952mm.

Trung tâm mưa lớn gồm các xã Ngư Hóa, Hương Hóa và một phần của các xã Đồng Hóa, Thuận Hóa, Thạch Hoá của huyện Tuyên Hóa. Đây là vùng có tổng lượng mưa trung bình nhiều năm lớn hơn 2.500mm với một tâm cao ở xã Ngư Hóa có tổng lượng mưa trung bình nhiều năm 2.600mm.

7.4.2.4. Vùng khí hậu miền núi phía Nam tỉnh (Vùng IV)
Diện tích toàn vùng: 2.252km2
Vùng khí hậu này bao gồm chủ yếu vùng núi của hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Cũng như vùng núi phía Tây Bắc, đây là vùng có tổng lượng mưa trung bình năm lớn, phần lớn khu vực này đều có lượng mưa trung bình năm lớn hơn 2.400mm. Đặc điểm riêng của vùng khí hậu này là mùa mưa kết thúc muộn hơn các địa phương khác trong tỉnh, thường từ 15 - 20 tháng, tháng 12 vẫn còn xảy ra mưa lũ cuối vụ. Vùng này có một trung tâm mưa lớn bao gồm các xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh; Kim Thuỷ, Lâm Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ với tổng lượng mưa trung bình năm lớn hơn 2.500mm.

7.5. Đánh giá điều kiện khí hậu và tài nguyên khí hậu đối với cơ cấu mùa vụ, giống cây trồng và bảo vệ môi trường

7.5.1. Điều kiện thời tiết khí hậu đối với mùa vụ ở Quảng Bình

Quảng Bình có một chế độ mưa dồi dào nhưng phân bố không đều theo cả không gian và thời gian, mưa lớn tập trung ở một số địa phương miền núi và đồng bằng từ tháng IX - XI hàng năm, có một số năm ở miền núi phía Tây Nam mưa lớn thậm chí còn xuất hiện trong tháng XII. Nền nhiệt độ khá cao trong mùa hè, lạnh trong mùa đông. Nhìn chung thời tiết, khí hậu ở địa phương ít thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp và cơ cấu cây trồng vật nuôi. Nguyên nhân do tính biến động của lượng mưa, nhiệt độ, nhất là các biến đổi cực đoan của các yếu tố khí tượng trong các hệ thống thời tiết nguy hiểm quy mô vừa và lớn như bão, áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh, gió mùa Tây Nam hoặc các hệ thống có quy mô nhỏ hơn như giông, gió lốc, tố... luôn đe dọa đến nông nghiệp.

Để hạn chế những thiệt hại trên diện rộng trong sản xuất nông nghiệp, xin đề xuất một số ý kiến về cơ cấu mùa vụ:

- Vụ Đông Xuân: cần lách tránh mưa lớn vào thời kỳ đầu vụ để tránh bị trôi giống và ngập úng cục bộ ở những vùng thấp, rét lạnh ở giữa vụ gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng, một điểm đáng lưu ý khác nữa là đề phòng ẩm quá cao và kéo dài dễ gây những bệnh nấm cho lá. Nếu chọn được giống tốt có thể hạn chế được một trong các tác nhân gây hại trên, trong thực tế tổ hợp các yếu tố khí tượng khó xảy ra đồng thời. Vụ này thường bố trí trổ tập trung vào sau tiết thanh minh đến trước cốc vũ, tần suất đảm bảo là 70% (tránh được rét tháng 3 và gió Tây Nam sớm) vì lúc lúa trổ, phơi mao nếu gặp rét thì đậu ít hơn, nếu gặp gió Tây Nam thổi mạnh thì không thụ phấn được, hạt bị lép nhiều.

- Vụ Hè Thu: thời tiết ít có sự biến động lớn như vụ Đông Xuân, tuy vậy một số năm có bão và áp thấp nhiệt đới sớm, hoặc tố lốc xảy trong các tháng chuyển mùa (tháng V, tháng IX) cũng gây thiệt hại không nhỏ, nhất là các hiện tượng này xảy ra trùng với vụ thu hoạch. Một số lưu ý trong vụ Hè Thu cần tránh được nắng nóng trong thời kỳ đầu và giữa vụ, mưa lớn xuất hiện sớm ở cuối vụ. Vụ Hè Thu vùng đồng bằng phải gặt trước ngày 15/9 để tránh lũ chính vụ, các chân ruộng cao có thể thu hoạch muộn hơn tùy chân đất. Ngoài những đặc điểm thích nghi với những điều kiện khí tượng trong mùa hè ở địa phương, tính kháng bệnh, nên khuyến cáo bà con nông dân chọn giống có thời gian sinh trưởng và cho thu hoạch trước hạ tuần tháng IX hàng năm.

7.5.2. Thời tiết, khí hậu với môi trường không khí và nước

Những năm gần đây, thời tiết, khí hậu biến đổi khác thường so với các quy luật, những biến đổi đó có tác động tương quan và gắn bó chặt chẽ với nhau. Nghĩa là khi môi trường sinh thái bị thay đổi, chúng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sự biến đổi của thời tiết, khí hậu; ngược lại sự biến động lớn của khí hậu sẽ tác động tiêu cực đến môi trường. Chẳng hạn, khi mưa lớn hoặc đặc biệt lớn, ở đầu nguồn do rừng bị phá hoại làm gia tăng nguy cơ sinh ra lũ quét ở thượng lưu và ngập lụt ở hạ lưu, nạn sạt lở hoặc xói bồi đất ở một số nơi làm thiệt hại sinh mạng con người, nhà cửa, đất canh tác, mất mùa đối với cây trồng, vật nuôi bị cuốn trôi hoặc chết... Một số vùng khác bị ngập lụt kéo dài không khí bị ô nhiễm do các chất hữu cơ bị phân huỷ do lũ lụt cuốn theo, các mầm móng gây bệnh có điều kiện để phát sinh, nhất là các loại dịch như cảm cúm, tiêu chảy, ghẻ lở... luôn đe doạ nhân dân vùng bị ngập lụt.

Để phát triển bền vững, cần phải gắn liền phát triển với bảo vệ môi trường, nếu bảo vệ môi trường tốt thì đồng nghĩa với việc hạn chế được một phần tác hại của các loại thiên tai. 

